
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /KH-UBND Biên Hòa, ngày          tháng        năm 2024 

 

KẾ HOAC̣H  

Tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo trên địa bàn thành phố Biên Hòa 

––––––––––––––– 

 

Căn cứ Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại. 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai năm 2024. 

Căn cứ Kế hoạch số 838/KH-SNN ngày 29/02/2024 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Đồng Nai về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh Dại diễn biến phức tạp trên địa bàn các huyện 

thuộc tỉnh Đồng Nai và theo đề xuất của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 62/TTr-

PKT ngày 25/3/2024; UBND thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin Dại cho chó, mèo trên địa bàn thành phố Biên Hòa, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi; góp phần bảo vệ sức 

khỏe người dân thành phố Biên Hòa. 

- Xây dựng mới 08 vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) cấp phường với bệnh 

Dại, gồm: An Bình, Bình Đa, Tân Mai, Thống Nhất, Bửu Long, Tân Tiến, Tam 

Hiệp, Tam Hòa. Tái thẩm định 05 vùng ATDB cấp phường, gồm: Quang Vinh, 

Trung Dũng, Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tiêm phòng đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian. 

- Tỷ lệ tiêm phòng: tối thiểu trên 90% tổng đàn thuộc diện phải được tiêm 

phòng. 

- Giám sát sau tiêm phòng với các phường xây dựng mới và tái thẩm định 

vùng ATDB. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, vắc xin tiêm phòng 

Chó, mèo trên 03 tháng tuổi; chó mèo đã đến hạn tiêm phòng lại; vắc xin 

Dại, tiêm dưới da, 01ml/liều/con; tiêm nhắc lại mỗi năm 01 lần. 
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2.  Quy trình tiêm phòng 

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tập huấn cho lực lượng thú y tham gia 

tiêm phòng. 

3. Phạm vi tiêm phòng 

Tiêm phòng cho chó, mèo nuôi trên địa bàn 30 phường, xã. 

4. Nguồn kinh phí 

Tiêm phòng theo hướng xã hội hóa; chủ nuôi chó, mèo phải trả chi phí tiêm 

phòng. 

5. Thời gian triển khai tiêm phòng 

- Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 31/03/2024: Xây dựng kế hoạch và đăng ký 

vắc xin tiêm phòng; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng kế hoạch 

và thời gian tiêm phòng. 

- Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/5/2024: Triển khai tiêm vắc xin phòng 

bệnh Dại cho chó, mèo nuôi. 

- Hàng tháng, UBND phường, xã chỉ đạo nhân viên thú y tổ chức tiêm 

phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc theo dõi, kịp thời xử lý 

những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tiêm phòng của các đơn 

vị. Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ tiến độ tiêm phòng về 

UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh theo quy định. 

- Tham mưu đề xuất kinh phí triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch 

tiêm phòng. Hướng dẫn các phường, xã thực hiện hồ sơ thanh quyết toán kinh 

phí sau khi tổ chức tiêm phòng theo quy định. 

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y Biên Hòa 

- Phối hợp Phòng Kinh tế dự trù đăng ký vắc xin tiêm phòng; lập kế hoạch 

tiếp nhận vắc xin, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác tiêm 

phòng; đồng thời, phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức thực hiện đảm 

bảo tiêm phòng đạt tối thiểu là 90% tổng đàn thuộc diện tiêm. 

- Phối hợp UBND các phường, xã đôn đốc, theo dõi công tác tổ chức tiêm 

phòng; tổng hợp báo cáo tình hình dịch tễ, kết quả tiêm phòng trên địa bàn. 

- Liên hệ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhận vắc xin, vật tư tiêm phòng 

và chịu trách nhiệm cung ứng vắc xin, vật tư đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác 

tiêm phòng. 

- Hướng dẫn quy trình tiêm phòng cho các thú y viên tham gia tiêm phòng. 

- Phân công lực lượng thú y của đơn vị và cộng tác viên thú y trực tiếp tiêm 

phòng tại các phường, xã theo Kế hoạch và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng. 
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- Tổ chức lấy mẫu huyết thanh chó sau tiêm phòng vắc xin Dại với các 

phường xây dựng mới và tái thẩm định vùng ATDB. 

3. UBND các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại năm 2024; kế hoạch giao 

nhiệm vụ lãnh đạo địa phương (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND) để triển 

khai, theo dõi, phân công, huy động lực lượng đảm bảo hoàn thành hiệu quả 

tiêm phòng vắc xin Dại. 

- Lập danh sách các hộ nuôi chó, mèo để hỗ trợ cho công tác tiêm phòng 

vắc xin Dại trên chó, mèo; quản lý chặt chẽ chó, mèo trên địa bàn. 

- Bố trí nhân sự, lực lượng dẫn đường đến hộ nuôi chó/mèo, ghi chép số 

lượng chó/mèo tiêm phòng (theo mẫu) và phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y 

của thành phố, cộng tác viên thú y trong việc triển khai tiêm phòng vắc xin Dại 

theo quy định. 

- Mỗi phường huy động 01 đến 02 phòng khám thú y trên địa bàn phối hợp, 

đăng ký là điểm tiêm phòng để triển khai tiêm vét số chó, mèo chưa tiêm vắc xin 

Dại tại địa bàn. 

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung về tiêm 

phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo (lợi ích của việc tiêm phòng, trách 

nhiệm của chủ nuôi phối hợp trong công tác tiêm phòng, đối tượng tiêm phòng, 

thời gian tiêm phòng,...). 

- Thông báo cho hộ nuôi chó, mèo trước 01 ngày khi lực lượng thú y đến 

tiêm phòng vắc xin Dại. 

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng vào ngày thứ Sáu hàng tuần về Phòng Kinh 

tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Biên Hòa. 

- Đối với UBND các phường: An Bình, Bình Đa, Tân Mai, Thống Nhất, 

Bửu Long, Tân Tiến, Tam Hiệp, Tam Hòa, Quang Vinh, Trung Dũng, Thanh 

Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng chủ động phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Biên Hòa trong công tác lấy mẫu máu trên chó sau tiêm phòng vắc xin Dại. 

- Nếu chủ nuôi chó, mèo không chấp hành tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, thì tiến hành xử lý vi phạm hành 

chính theo khoản 2 Điều 7 tiểu mục 2 Mục 1 Chương II Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thú y, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 

04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ và Điều 3 Nghị định số 

07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định trình UBND thành phố duyệt kinh phí tiêm phòng vắc xin Dại 

cho chó, mèo năm 2024; cấp phát kịp thời đầy đủ kinh phí cho các ngành, các 

địa phương; hướng dẫn việc quyết toán kinh phí theo quy định. 
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5. Phòng Văn hóa và Thông Tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao thành phố Biên Hòa 

Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, vận động Nhân dân tự giác tham gia tiêm 

vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo. Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, 

phù hợp với từng đối tượng, tầng lớp Nhân dân dễ tiếp thu và dễ thực hiện. 

6. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố 

Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác tiêm phòng Dại 

cho chó, mèo góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa 

bàn thành phố theo kế hoạch đề ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị, chủ 

động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

theo phân công. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Biên Hòa, đồng 

gửi Phòng Kinh tế để theo dõi, tổng hơp̣. 

2. Giao Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y 

Biên Hòa, UBND các phường, xã, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này; đồng thời, theo dõi, kiểm tra và 

đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, phường, xã đảm bảo theo đúng kế hoạch 

đề ra. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố Biên Hòa xử lý các vấn đề 

phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo trên địa bàn 

thành phố Biên Hòa./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Đồng Nai (thay báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể TP; 

- Chủ tịch, các PCT/UBND TP; 

- Chánh, các PVP/HĐND và UBND TP; 

- Phòng Kinh tế; 

- Các phòng, ban chuyên môn TP; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y Biên Hòa; 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; 

- UBND các phường, xa;̃ 

- Lưu: VT, KTNS (Hồng). 

KT.CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thanh 
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